BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2021-2022
MÔN TOÁN – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp 5A..................Số phách: ……….

   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                        

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  

........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) 
a. Tính nhẩm: 
0,63 x 100 = ………………

3,4 x 0,1 = ………………..             

62,3 : 0,01 =  ……………..

8 : 0,125  =  ………………
b.  Tỉ số phần trăm của 56 và 80 là: 
A.   7%


B.  0,7%


C.   70%

 
Câu 2. (1 điểm)
a. Diện tích hình tròn có bán kính r = 5cm là:

A. 31,4 cm2


B. 7,85 cm2                       C. 78,5 cm2          

b. Thể tích của hình lập phương cạnh 6dm là: 

 
A. 216 dm2


B. 216 dm3                             C. 2160 cm3                      

Câu 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 6 dm3 15 cm3 =  ………cm3

b. 2 tấn 50 kg =  ………...… tấn

c. 10 km 15m = ……  …km

d. 4 giờ 18 phút =  ................ giờ
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
  

 Câu 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	21,526 + 5,9
	56,03 – 23
	35,6 x 0,57
	20,28 : 7,8



Câu 5. (1 điểm) Biểu đồ sau biểu thị số học sinh lớp 5A
tham gia các môn thể thao. Hãy quan sát biểu đồ và cho biết:
a. Số học sinh tham gia môn bóng đá là…....%

b. Nếu tổng số học sinh của lớp 5A là 40 em thì số học 
sinh tham gia môn bóng đá là …...... em.
Câu 6. (1 điểm) Tính 
(5 ngày 2 giờ - 3 ngày 12 giờ ) x 3

6 giờ 15 phút : 5 + 1 giờ 26 phút

Câu 7. (2 điểm) Một căn phòng có chiều dài 12m, chiều rộng 5m và chiều cao 3,9m. Người ta quét sơn các mặt tường phía bên trong và trần của căn phòng đó. Tính diện tích quét sơn, biết tổng diện tích các cửa là 8,6m2 

Câu 8. (1 điểm) 

	a. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 27cm2 nếu tăng độ dài cạnh hình lập phương gấp 3 lần thì diện tích toàn phần hình lập phương đó là bao nhiêu?
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
	b. Tính bằng cách thuận tiện:
12,29 : 0,5 + 12,29 : 0,125 + 12,29 : 0,25 – 4 x 12,29
....................................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................








Bóng đá





Cờ vua 25%





Cầu lông 35%








